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TÓM TẮT 

Đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô nhằm thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ 
(Ctenopharyngodon idellus) được thực hiện. Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức với ba lần lặp lại. Trong 2 nghiệm 
thức đối chứng (khẩu phần đơn), mỗi ngày cá được cho ăn một trong 2 loại thức ăn là: thức ăn viên, rong mền khô. 
Trong 2 nghiệm thức còn lại, cá được cho ăn 2 chế độ luân phiên gồm 1 ngày rong mền và 1 ngày thức ăn viên; 
2 ngày rong mền và 1 ngày thức ăn viên. Sau 45 ngày nuôi, tỉ lệ sống của cá trắm cỏ không bị ảnh hưởng bởi 
nghiệm thức thức ăn và dao động từ 93,3 đến 98,9%. Tốc độ tăng trưởng của cá ở nghiệm thức cho ăn luân phiên 
rong mền với thức ăn viên cao hơn với nghiệm thức đối chứng. Áp dụng chế độ cho ăn kết hợp, hệ số thức ăn và chi 
phí thức ăn viên có thể được giảm từ 51,74 đến 68,26%. Kết quả nghiên cứu cho thấy rong mền khô có thể được sử 
dụng làm thức ăn thay thế một phần thức ăn viên trong nuôi cá trắm cỏ.  

Từ khóa: Thứ ăn viên, hiệu quả sử dụng thức ăn, Cladophoraceae, Ctenopharyngodon idellus. 

Potential use of Dried Blanket Weed (Cladophora sp.) 
for the Grass Carp (Ctenopharyngodon idellus) 

ABSTRACT 

Evaluating the potential use of dried blanket weed (Cladophoraceae) to replace the pellet feed for the grass carp 
(Ctenopharyngodon idellus) was carried out . The experiment composed of four treatments with three replicates. In 2 
control treatments (single diets), fish was fed daily either pellet feed or dried blanket weed. In two other treatments, 
fish was fed two alternative feeding regimes consisting of 1 day dried blanket weed and 1 consecutive day pellet feed 
or and 2 consecutive days or dried blanket weed and 1 consecutive day pellet feed. After 45 days of culture, the 
survival of experimental fish was not affected by the feeding treatments and ranging from 93.3 to 99.0%. The growth 
rates of fish in the alternative feeding treatments were higher than those of the control treatment. Application of the 
combined feeding regimes, feed conversion ratio and cost of pellet feed could be reduced from 51.74 to 68.26%. 
These results indicated that dried blanket weed can be used as feed source to partially substitute pellet feed for 
rearing the grass carp. 

Keywords: Pellet feed, feed efficiency, Cladophora, Ctenopharyngodon idellus. 
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‰

 ±  ± 

Thành phần sinh hóa Rong mền khô (TB ± SD) Thức ăn viên (Growbest) 

Độ ẩm 12,54 ± 0,84 ≤11 

Protein 14,84 ± 3,27 ≥30 

Lipid 1,47 ± 0,48 ≥16 

Tro 25,48 ± 2,03 ≤14 

Xơ 8,79 ± 0,92 ≤16 

NFE  49,42 ± 3,56 - 
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× –

–



°

Nghiệm 
thức 

Nhiệt độ (TB ± SD) pH (TB ± SD) 

Sáng Chiều Sáng Chiều 

TA 26,6 ± 0,2 28,9 ± 0,3 7,34 ± 0,22 7,88 ± 0,21 

RM 26,6 ± 0,2 28,9 ± 0,3 7,35 ± 0,21 7,91 ± 0,22 

1RM-1TA 26,6 ± 0,2 28,9 ± 0,3 7,38 ± 0,19 7,94 ± 0,19 

2RM-TA 26,6 ± 0,2 29,0 ± 0,3 7,34 ± 0,22 7,90 ± 0,22 
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±

Nghiệm thức Chiều dài đầu (cm) Chiều dài cuối (cm) LG (cm) DLG (cm/ngày) SGR (%/ngày) 

TA 3,64 ± 0,10 9,21 ± 0,08 5,57 ± 0,08 0,12 ± 0,003 2,06 ± 0,02 

RM 3,64 ± 0,10 9,31 ± 0,07 5,57 ± 0,01 0,12 ± 0,003 2,08 ± 0,01 

1RM-1TA 3,64 ± 0,10 9,32 ± 0,05 5,68 ± 0,05 0,13 ± 0,003 2,09 ± 0,01 

2RM-TA 3,64 ± 0,10 9,38 ± 0,06 5,74 ± 0,06 0,12 ± 0,000 2,10 ± 0,02 
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±

Nghiệm thức khối lượng đầu (g) khối lượng cuối (g) WG (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) 

TA 1,63 ± 0,11 7,06b ± 0,09 5,43b ± 0,10 0,11a ± 0,002 3,26b ± 0,03 

RM 1,63 ± 0,11 6,74a ± 0,09 5,12a ± 0,09 0,12a ± 0,002 3,16a ± 0,03 

1RM-1TA 1,63 ± 0,11 7,43c ± 0,10 5,81c ± 0,10 0,13b ± 0,003 3,37c ± 0,03 

2RM-TA 1,63 ± 0,11 7,82d ± 0,06 6,18d ± 0,07 0,14c ± 0,001 3,49d ± 0,02 

ü
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±

Nghiệm 
thức 

Hệ số thức ăn (FCR) 
FCR tổng 

Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng 
(1.000 đ/kg) 

Mức giảm  
so với đối chứng (%) Thức ăn viên (TA) Rong mền (RM) 

TA 1,63 ± 0,04 - 1,63 ± 0,04 29,529 ± 0,966 - 

RM - 2,65 ± 0,04 2,65 ± 0,04 6,624 ± 0,234 91,45 ± 0,22 

1RM-1TA 0,56 ± 0,01 0,89 ± 0,02 1,45 ± 0,03 14,250 ± 0,203 51,74 ± 0,69 

2RM-1TA 0,37 ± 0,01 1,38 ± 0,05 1,75 ± 0,06 9,373 ± 0,274 68,26 ± 0,93 
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